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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.  

Câu 1: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. HCOONa và C2H5OH.
B. CH3COONa và CH3OH.
C. C2H5COONa và CH3OH.
D. CH3COONa và C2H5OH.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2(đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trịcủa m là

A. 3,15.
B. 6,20.
C. 5,25.
D. 3,60.
Câu 3: Số đồng phân có vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là:

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 4: Các dung dịch chất sau: glucozơ, sacarozơ, fructozơ có tính chất chung nào sau đây?

A. Đun nóng với  AgNO3/ddNH​3 cho kết tủa Ag.

B. đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

C. hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
D. thủy phân trong dd H+ cho các monosaccarit.

Câu 5: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thì khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 10,8 gam.
B. 32,4 gam.
C. 16,2 gam.
D. 21,6 gam.
Câu 6: C3H7O2N có mấy đồng phân amino axit?

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 7: Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc thu được este nào sau đây:

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.
Câu 8: Công thức phân tử của Glucozơ là:

A. C12H24O12.
B. C12H22O11.
C. C6H10O5.
D. C6H12O6.
Câu 9: Cho m gam Anilin (C6H5NH2) tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là:

A. 0,93 gam.
B. 2,79 gam.
C. 1,86 gam.
D. 3,72 gam.
Câu 10: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. glucozơ và saccarozơ.
B. fructozơ và glucozơ.
C. fructozơ và saccarozơ.
D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 11: Xà phòng hoá hoàn toàn 13,2 gam một este đơn chức X cần vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 12,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo của este là:

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 12: Thủy phân hoàn toàn chất nào sau đây thu được Glucozơ và Fructozơ?

A. Amilopectin.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Amilozơ.
Câu 13: Tinh dầu hoa nhài là một loại tinh dầu có hương thơm rất nhẹ nhàng, xua tan những căng thẳng, lo toan trong cuộc sống hằng ngày. Tinh dầu hoa Nhài rất thân thiện với da, đặc biệt giữ ẩm cho da rất tốt, làm se lỗ chân lông, mềm và trắng da, giúp cải thiện độ đàn hồi da. Tinh dầu hoa nhài giúp nâng cao tinh thần và phấn khích và do đó giúp tăng sự tự tin và đồng thời làm giảm nỗi sợ hãi và lo âu. Tinh dầu hòa nhài rất có lợi cho ho nhẹ, viêm họng và viêm thanh quản, giúp giảm đau nhức cơ bắp, bong gân và chân tay cứng. Thành phần chính của tinh dầu hoa nhài là este có tên gọi Benzyl axetat. Công thức cấu tạo của Benzyl axetat là:

A. CH3COOCH2C6H5.
B. C6H5CH2COOCH3.
C. C6H5COOCH3.
D. CH3COOC6H5.
Câu 14: Trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng thành mỡ rắn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc sản xuất bơ nhân tạo, sản xuất xà phòng, người ta cho chất béo lỏng tác dụng với Hidro. Hidro hóa hoàn toàn tri linolein thu được chất béo nào sau đây:

A. tri olein.
B. tri panmitin.
C. tri stearin.
D. tri linolein.

Câu 15: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam một tri glixerit X ((RCOO)3C3H5) cần vừa đủ 450 ml dung dịch KOH 0,1 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 19,51.
B. 18,94.
C. 18,22.
D. 16,18.
Câu 16: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 17: Cho biết chất nào thuộc disaccarit:

A. Xenlulozơ.
B. Tinh bột.
C. Saccarozơ.
D. Glucozơ.
Câu 18: Khi xà phòng hóa hoàn toàn triolein trong dung dịch NaOH ta thu được sản phẩm là

A. C17H33COONa và glixerol.
B. C17H35COONa và glixerol.
C. C17H31COONa và glixerol.
D. C15H31COONa và glixerol.
Câu 19: Thủy phân 8,8 gam metyl propionat trong 500 ml dung dịch KOH 0,1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 5,6.
B. 11,2.
C. 9,6.
D. 4,8.
Câu 20: Công thức cấu tạo của Etyl metyl amin là:

A. (C2H5)2NH.
B. C2H5NCH3.
C. C2H5NHCH3.
D. (CH3)2NC2H5.
Câu 21: Cho 5,9 gam propyl amin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 9,65 gam.
B. 9,55 gam.
C. 8,10 gam.
D. 8,15 gam.
Câu 22: Thủy phân este nào sau đây thu được 2 muối và nước:

A. CH3COOCH2C6H5.
B. CH3COOC2H5.
C. C6H5COOCH3.
D. HCOOC6H5.
Câu 23: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3COOC​2H5.
B. H2NCH2COOH.
C. H2NCH2COOC​2H5.
D. C2H5NH2.
Câu 24: Trong phân tử Aminoaxit X có 1 nhóm chức amino và 1 nhóm chức caboxyl. Cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dd sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là.

A. H2NC3H6COOH.
B. H2NC4H8COOH.
C. H2NCH2COOH.
D. H2NC2H4COOH.
Câu 25: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng?

A. H2N-CH2-COOH (glixerol)

B. CH3CH(NH2)COOH (anilin)

C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)
D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)

Câu 26: Trong nước tiểu của người bị bệnh tiêu đường có chứa glucơzơ. Người ta sử dụng 2 phản ứng nào sau đây để xác nhận sự có mặt của glucozơ trong nước tiểu ?

A. với AgNO3/dd NH3  và Na
B. với dd Br2 và dd AgNO3/dd NH3
C. với Cu(OH)2 ở t0C thường và AgNO3/ dd NH3
D. với AgNO3/dd NH3  và CH3COOH/H2SO4 đặc
Câu 27: Cho các chất sau: C6H5NH2 (1), NH3 (2), CH3NH2 (3), (CH3)2NH (4). Các chất được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:

A. (4), (3), (2), (1).
B. (2), (3), (4), (1).
C. (2), (1), (4), (3).
D. (1), (2), (3), (4).
Câu 28: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. HCOOC2H5.
Câu 29: Đem thực hiện phản ứng chuyển hóa xenlulozơ thành xenlulozơ tri nitrat bằng phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thì cứ 16,2 gam xenlulozơ thì thu được 23,76 gam xenlulozơ trinitrat. Xác định hiệu suất phản ứng phản ứng chuyển hóa đó.

A. 80%
B. 70%
C. 75%
D. 85%
Câu 30: Hỗn hợp A gồm 3 axit cacboxylic no, hở X, Y, Z (MX < MY <MZ) và một ancol no, hở đa chức T (phân tử không có quá 4 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn m gam A thì tạo ra hỗn hợp CO2 và 3,24 gam H2O. Tiến hành este hóa hoàn toàn hỗn hợp A trong điều kiện thích hợp thì hỗn hợp sau phản ứng chỉ thu được 1 este E đa chức và H2O. Để đốt cháy hoàn toàn lương E sinh ra cần 3,36 lít O2 thu được hỗn hợp CO2 và H2O thỏa mãn 
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. Thành phần % về khối lượng của Y trong hỗn hợp A là?

A. 14,47
B. 28,30
C. 16,82
D. 18,87
Câu 31: Thực hiện phản ứng thủy phân  16,2 gam xenlulozơ trong môi trường axit, sau một thời gian phản ứng, đem trùng hòa axit bằng kiềm, sau đó lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác đụng với AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 gam Ag. Xác định hiệu suất của phản ứng thủy phân.

A. 80%.
B. 50%
C. 75%
D. 66,67%
Câu 32: Cho m gam chất hữu cơ X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 8%, sau phản ứng thu được 32,4 gam một muối cacboxylat hai chức và 11,6 gam một ancol đơn chức Y. Giá trị của m là:

A. 31,6.
B. 34,4.
C. 32,4.
D. 28.
Câu 33: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. m có giá trị là :

A. 13,35 gam.
B. 13 gam.
C. 12,65 gam.
D. 11,95 gam.
Câu 34: Có các phát biểu:

(1)  Các chất béo no thường có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn các chất béo không no có cùng số nguyên tử Cacbon.


(2) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh.


(3)  Trong dung dịch, fructozơ không có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3.


(4)  Tinh bột và xenlulozơ đều thuộc loại polisaccarit.


(5) Hiđro hoá hoàn toàn dầu thực vật (xt Ni, t0) thu được mỡ động vật.


(6) Xà phòng hoá hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.


(7) Thuỷ phân este trong môi trường kiềm luôn thu được ancol.


(8) Nước ép của quả chuối chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là:

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 35: Cho x gam hỗn hợp 2 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H8O3N2 và C4H12O4N2 đều no mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu  được 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ đơn chức đều làm quỳ tím hóa xanh có tỷ khối hơi so với H2 là 19,7 và dung dịch Z có chứa m gam 3 muối. Giá trị của m là:

A. 26,16 gam.
B. 29,25 gam.
C. 19,45 gam.
D. 33,25 gam.

Câu 36: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Công thức của 2 este là:

A. HCOOC2H5 và CH3COOC3H7.
B. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5.
C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
D. HCOOCH3 và CH3COOC2H5.
Câu 37: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.
B. H2NCH2CH2COOH.

C. H2NCH2COOCH3.
D. CH2=CHCOONH4.

Câu 38: Hỗn hợp G gồm glyxin và axit glutamic. Cho 3,69 gam hỗn hợp G vào 100 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch KOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của glyxin và axit glutamic trong hỗn hợp G lần lượt là:

A. 60,17% và 39,83%.
B. 40,65% và 59,35%.
C. 20,33% và 79,67%.
D. 30,49% và 69,51%.
Câu 39: Đốt a mol X là este 3 lần este của glixerol  và 3 axit đơn chức thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b-c=4a. Hiđro hóa m gam X cần 11,2 lít H2 đktc thu được 64 gam X’. Nếu đun m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được bao nhiêu gam muối khan:

A. 81,2 gam.
B. 70 gam.
C. 60,4 gam.
D. 79,2 gam.
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam cacbonhiđrat X cần 6,72 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng 500,0 ml dung dịch Ba(OH)2 thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,1 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 là:

A. 0,3M
B. 0,2M
C. 0,4M
D. 0,8M
-----------------------------------------------
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Câu 1: Đốt chát hết a mol một amino axit X đơn chức bằng oxi vừa đủ rồi ngưng tụ hết hơi nước thu được 2,5a mol hỗn hợp CO2 và N2. Công thức phân tử của X là:

A. C3H7O2N
B. C4H9O2N.
C. C2H5O2N.
D. C5H11O2N

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, bậc một là đồng đẳng liên tiếp nhau thu được nCO2 :nH2O = 1:2. Công thức phân tử của 2 amin trên là:

A. C2H5NH2 và C3H7NH2.
B. C4H9NH2 và C5H11NH2.

C. CH3NH2 và C2H5NH2.
D. C3H7NH2 và C4H9NH2.

Câu 3: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp?

A. Cao su buna – S.
B. Cao su thiên nhiên.
C. Cao su clopren
D. Cao su buna.

Câu 4: Polime là:

A. hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau

B. hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

C. hợp chất cao phân tử.

D. hợp chất có phân tử khối rất lớn và kích thước phân tử rất lớn.

Câu 5: Polime nào sau đây có tên gọi “tơ nilon” hay “olon” được dùng dệt may quần áo ấm?

A. Polivinyl clorua.
B. Poli metacrylat.

C. Poli phenol fomanđehit.
D. Poliacrilonitrin (poli vinylxianua).

Câu 6: Nhựa phenolfomanđeit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch:

A. HCHO trong môi trường axit.
B. HCOOH trong môi trường axit.

C. CH3CHO trong môi trường axit.
D. CH3COOH trong môi trường axit.

Câu 7: Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết  các dung dịch không màu sau: Glucozơ, etanol, lòng trắng trứng và glixerol?

A. AgNO3/NH3, to.
B. Dung dịch HNO3.

C. Dung dịch Na2CO3.
D. Cu(OH)2, to.

Câu 8: Dung dịch nào sau đây làm cho quì tím chuyển thành màu xanh?

A. Axit-2,3-điaminobutiric.
B. Axit-α-amino propionic.

C. Anilin.
D. Axit glutamic.

Câu 9: Cho 4,5 gam etyl amin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Khối lượng muối  thu được là bao nhiêu?

A. 8,15 gam.
B. 0,85 gam.
C. 7,65 gam.
D. 8,10 gam.

Câu 10: Amin có tính bazơ do nguyên nhân  nào ?

A. Phân tử amin  có liên kết hiđro với nước.

B. Nguyên tử N còn có cặp electron tự do có thể nhận proton.

C. Amin tan nhiều trong nước.

D. Có nguyên tử N trong nhóm chức.

Câu 11: Cho 0,01 mol một amino axit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 0,25 M tạo thành 1,115 gam muối. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COONH4.
B. H2N-(CH2)3-COOH.

C. H2N-(CH2)2-COOH.
D. H2N-CH2-COOH.

Câu 12: Cho 8,2 gam hỗn hợp hai amino axit no liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phân tử chỉ chứa một nhóm –COOH, một nhóm –NH2 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 12,025 gam muối khan. CTPT của 2 amino axit trên là:

A. C3H7O2N và C4H7O2N.
B. C2H5O2N và C3H7O2N.

C. C2H5O2N và C3H6O2N.
D. C2H5O2N và C4H9O2N.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam amino axit A thu được 0,3 mol CO2, 0,25 mol H2O và 1,12 lít khí N2 (đktc). Công thức phân tử của A  là:

A. C3H6O2N.
B. C2H4O2N
C. C3H5O2N
D. C3H5O2N2.

Câu 14: Trùng hợp hoàn toàn 13,5 gam vinyl clorua thu được PVC. Số mắt xích –CH2-CHCl- có trng PVC nói trên là:

A. 1300968.1019.
B. 1300,32.1020.
C. 1300968.1017.
D. 1300968.1018.

Câu 15: Cho các chất sau: NH3, (C6H5)2NH, C6H5NH2, CH3NH2, C2H5NH2. Sắp xếp các chất trên theo tính bazơ tăng dần?

A. C6H5NH2 < (C2H5)2NH < C2H5NH2 < CH3NH2 < NH3.
B. NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH.

C. C6H5NH2 < NH3< CH3NH2 <  C2H5NH2.<  (C2H5)2NH.
D. (C2H5)2NH< C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 22 gam CO2 và 14,4 gam H2O. CTPT của  2 amin trên là:

A. C2H7N và C3H9N.
B. C4H11N và C5H13N.

C. CH3NH2 và C2H7N
D. C3H9N và C4H11N

Câu 17: Số đồng phân của amin  ứng với công thức C4H11N là bao nhiêu?

A. 8 đồng phân
B. 7 đồng phân.
C. 5 đồng phân
D. 6 đồng phân.

Câu 18: Phương pháp nào sau đây để phân biệt  2 khí CH3NH2 và NH3?

A. Dựa vào mùi của khí.        B. Thử bằng HCl đặc.

C. Thử bằng quì tím ẩm.         D. Đốt rồi cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2.

Câu 19: Trùng hợp chất nào sau đây sẽ tạo polime dùng là tơ capron?

A. Vinyl axetat
B. Axit α,ε-điaminocaproic

C. Caprolactam
D. Axit ε-aminocaproic

Câu 20: Chất nào sau đây không làm đổi màu quì tím?

A. CH3-CH2-NH2.
B. NH2-C3H5-(COOH)2.

C. CH3-CH(NH2)-COOH.
D. (NH2)2-C3H5-COOH.

Câu 21: Các monome tham gia phản ứng trùng hợp thì phân tử phải chứa:

A. từ hai nhóm chức trở lên có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau.

B. từ hai nhóm chức trở lên không có khả năng tác dụng với nhau.

C. liên kết bội hoặc vòng kém bền.

D. từ hai nhóm chức cùng loại trở lên.

Câu 22: Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây khi nói về amin?

A. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.

B. Công thức tổng quát của amin, no, mạch hở là CnH2n+2+kNk.

C. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.

D. Anilin là amin không tan trong nước.

Câu 23: Số đồng phân của amino axit ứng với công thức C4H9O2N là bao nhiêu?

A. 6 đồng phân
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân
D. 7 đồng phân.

Câu 24: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl đặc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,31 gam muối khan ( H=80%). Giá trị m là:

A. 13,392 gam.
B. 20,925 gam.
C. 16,740 gam.
D. 18,750 gam.

Câu 25: Dựa vào nguồn gốc, sợi dùng trong công nghiệp dệt hiện nay được chia thành :

A. sợi tổng hợp và sợi tự nhiên.
B. sợi hoá học và sợi tự nhiên.

C. sợi hoá học và sợi tổng hợp.
D. sợi tự nhiên và sợi nhân tạo.

Câu 26: Công thức tổng quát của amino axit là:

A. NH2-CxHy-COOH.
B. (NH2)x-R-(COOH)y.

C. R(NH2)(COOH)
D. NH2-R-COOH

Câu 27: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.
B. C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3.

C. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.
D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

Câu 28: Cho công thức cấu tạo của amin: CH3-CH2-CH2-N(CH3)-C2H5. Tên gọi của amin là:

A. đipropylamin.
B. etylpropylmetylamin.

C. etylmetylpropylamin
D. etylmetylpropanamin.

Câu 29: Cho hợp chất sau : [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n. Hợp chất này thuộc loại polime:

A. keo dán.
B. chất dẻo
C. cao su.
D. tơ nilon.

Câu 30: Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng H2?

A. Nilon-6,6.
B. Poli propen
C. Cao su Buna.
D. Tơ Capron.
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Họ và tên GV :Phạm Thị Vui

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.  

Câu 1: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. HCOONa và C2H5OH.
B. CH3COONa và CH3OH.
C. C2H5COONa và CH3OH.
D. CH3COONa và C2H5OH.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2(đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trịcủa m là

A. 3,15.
B. 6,20.
C. 5,25.
D. 3,60.
Câu 3: Số đồng phân có vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là:

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 4: Các dung dịch chất sau: glucozơ, sacarozơ, fructozơ có tính chất chung nào sau đây?

A. Đun nóng với  AgNO3/ddNH​3 cho kết tủa Ag.

B. đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

C. hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
D. thủy phân trong dd H+ cho các monosaccarit.

Câu 5: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thì khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 10,8 gam.
B. 32,4 gam.
C. 16,2 gam.
D. 21,6 gam.
Câu 6: C3H7O2N có mấy đồng phân amino axit?

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 7: Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc thu được este nào sau đây:

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.
Câu 8: Công thức phân tử của Glucozơ là:

A. C12H24O12.
B. C12H22O11.
C. C6H10O5.
D. C6H12O6.
Câu 9: Cho m gam Anilin (C6H5NH2) tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là:

A. 0,93 gam.
B. 2,79 gam.
C. 1,86 gam.
D. 3,72 gam.
Câu 10: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. glucozơ và saccarozơ.
B. fructozơ và glucozơ.
C. fructozơ và saccarozơ.
D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 11: Xà phòng hoá hoàn toàn 13,2 gam một este đơn chức X cần vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 12,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo của este là:

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 12: Thủy phân hoàn toàn chất nào sau đây thu được Glucozơ và Fructozơ?

A. Amilopectin.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Amilozơ.
Câu 13: Tinh dầu hoa nhài là một loại tinh dầu có hương thơm rất nhẹ nhàng, xua tan những căng thẳng, lo toan trong cuộc sống hằng ngày. Tinh dầu hoa Nhài rất thân thiện với da, đặc biệt giữ ẩm cho da rất tốt, làm se lỗ chân lông, mềm và trắng da, giúp cải thiện độ đàn hồi da. Tinh dầu hoa nhài giúp nâng cao tinh thần và phấn khích và do đó giúp tăng sự tự tin và đồng thời làm giảm nỗi sợ hãi và lo âu. Tinh dầu hòa nhài rất có lợi cho ho nhẹ, viêm họng và viêm thanh quản, giúp giảm đau nhức cơ bắp, bong gân và chân tay cứng. Thành phần chính của tinh dầu hoa nhài là este có tên gọi Benzyl axetat. Công thức cấu tạo của Benzyl axetat là:

A. CH3COOCH2C6H5.
B. C6H5CH2COOCH3.
C. C6H5COOCH3.
D. CH3COOC6H5.
Câu 14: Trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng thành mỡ rắn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc sản xuất bơ nhân tạo, sản xuất xà phòng, người ta cho chất béo lỏng tác dụng với Hidro. Hidro hóa hoàn toàn tri linolein thu được chất béo nào sau đây:

A. tri olein.
B. tri panmitin.
C. tri stearin.
D. tri linolein.

Câu 15: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam một tri glixerit X ((RCOO)3C3H5) cần vừa đủ 450 ml dung dịch KOH 0,1 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 19,51.
B. 18,94.
C. 18,22.
D. 16,18.
Câu 16: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 17: Cho biết chất nào thuộc disaccarit:

A. Xenlulozơ.
B. Tinh bột.
C. Saccarozơ.
D. Glucozơ.
Câu 18: Khi xà phòng hóa hoàn toàn triolein trong dung dịch NaOH ta thu được sản phẩm là

A. C17H33COONa và glixerol.
B. C17H35COONa và glixerol.
C. C17H31COONa và glixerol.
D. C15H31COONa và glixerol.
Câu 19: Thủy phân 8,8 gam metyl propionat trong 500 ml dung dịch KOH 0,1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 5,6.
B. 11,2.
C. 9,6.
D. 4,8.
Câu 20: Công thức cấu tạo của Etyl metyl amin là:

A. (C2H5)2NH.
B. C2H5NCH3.
C. C2H5NHCH3.
D. (CH3)2NC2H5.
Câu 21: Cho 5,9 gam propyl amin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 9,65 gam.
B. 9,55 gam.
C. 8,10 gam.
D. 8,15 gam.
Câu 22: Thủy phân este nào sau đây thu được 2 muối và nước:

A. CH3COOCH2C6H5.
B. CH3COOC2H5.
C. C6H5COOCH3.
D. HCOOC6H5.
Câu 23: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3COOC​2H5.
B. H2NCH2COOH.
C. H2NCH2COOC​2H5.
D. C2H5NH2.
Câu 24: Trong phân tử Aminoaxit X có 1 nhóm chức amino và 1 nhóm chức caboxyl. Cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dd sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là.

A. H2NC3H6COOH.
B. H2NC4H8COOH.
C. H2NCH2COOH.
D. H2NC2H4COOH.
Câu 25: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng?

A. H2N-CH2-COOH (glixerol)

B. CH3CH(NH2)COOH (anilin)

C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)
D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)

Câu 26: Trong nước tiểu của người bị bệnh tiêu đường có chứa glucơzơ. Người ta sử dụng 2 phản ứng nào sau đây để xác nhận sự có mặt của glucozơ trong nước tiểu ?

A. với AgNO3/dd NH3  và Na
B. với dd Br2 và dd AgNO3/dd NH3
C. với Cu(OH)2 ở t0C thường và AgNO3/ dd NH3
D. với AgNO3/dd NH3  và CH3COOH/H2SO4 đặc
Câu 27: Cho các chất sau: C6H5NH2 (1), NH3 (2), CH3NH2 (3), (CH3)2NH (4). Các chất được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:

A. (4), (3), (2), (1).
B. (2), (3), (4), (1).
C. (2), (1), (4), (3).
D. (1), (2), (3), (4).
Câu 28: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. HCOOC2H5.
Câu 29: Đem thực hiện phản ứng chuyển hóa xenlulozơ thành xenlulozơ tri nitrat bằng phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thì cứ 16,2 gam xenlulozơ thì thu được 23,76 gam xenlulozơ trinitrat. Xác định hiệu suất phản ứng phản ứng chuyển hóa đó.

A. 80%
B. 70%
C. 75%
D. 85%
Câu 30: Hỗn hợp A gồm 3 axit cacboxylic no, hở X, Y, Z (MX < MY <MZ) và một ancol no, hở đa chức T (phân tử không có quá 4 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn m gam A thì tạo ra hỗn hợp CO2 và 3,24 gam H2O. Tiến hành este hóa hoàn toàn hỗn hợp A trong điều kiện thích hợp thì hỗn hợp sau phản ứng chỉ thu được 1 este E đa chức và H2O. Để đốt cháy hoàn toàn lương E sinh ra cần 3,36 lít O2 thu được hỗn hợp CO2 và H2O thỏa mãn 
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. Thành phần % về khối lượng của Y trong hỗn hợp A là?

A. 14,47
B. 28,30
C. 16,82
D. 18,87
Câu 31: Thực hiện phản ứng thủy phân  16,2 gam xenlulozơ trong môi trường axit, sau một thời gian phản ứng, đem trùng hòa axit bằng kiềm, sau đó lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác đụng với AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 gam Ag. Xác định hiệu suất của phản ứng thủy phân.

A. 80%.
B. 50%
C. 75%
D. 66,67%
Câu 32: Cho m gam chất hữu cơ X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 8%, sau phản ứng thu được 32,4 gam một muối cacboxylat hai chức và 11,6 gam một ancol đơn chức Y. Giá trị của m là:

A. 31,6.
B. 34,4.
C. 32,4.
D. 28.
Câu 33: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. m có giá trị là :

A. 13,35 gam.
B. 13 gam.
C. 12,65 gam.
D. 11,95 gam.
Câu 34: Có các phát biểu:

(1)  Các chất béo no thường có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn các chất béo không no có cùng số nguyên tử Cacbon.


(2) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh.


(3)  Trong dung dịch, fructozơ không có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3.


(4)  Tinh bột và xenlulozơ đều thuộc loại polisaccarit.


(5) Hiđro hoá hoàn toàn dầu thực vật (xt Ni, t0) thu được mỡ động vật.


(6) Xà phòng hoá hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.


(7) Thuỷ phân este trong môi trường kiềm luôn thu được ancol.


(8) Nước ép của quả chuối chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là:

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 35: Cho x gam hỗn hợp 2 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H8O3N2 và C4H12O4N2 đều no mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu  được 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ đơn chức đều làm quỳ tím hóa xanh có tỷ khối hơi so với H2 là 19,7 và dung dịch Z có chứa m gam 3 muối. Giá trị của m là:

A. 26,16 gam.
B. 29,25 gam.
C. 19,45 gam.
D. 33,25 gam.

Câu 36: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Công thức của 2 este là:

A. HCOOC2H5 và CH3COOC3H7.
B. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5.
C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
D. HCOOCH3 và CH3COOC2H5.
Câu 37: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.
B. H2NCH2CH2COOH.

C. H2NCH2COOCH3.
D. CH2=CHCOONH4.

Câu 38: Hỗn hợp G gồm glyxin và axit glutamic. Cho 3,69 gam hỗn hợp G vào 100 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch KOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của glyxin và axit glutamic trong hỗn hợp G lần lượt là:

A. 60,17% và 39,83%.
B. 40,65% và 59,35%.
C. 20,33% và 79,67%.
D. 30,49% và 69,51%.
Câu 39: Đốt a mol X là este 3 lần este của glixerol  và 3 axit đơn chức thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b-c=4a. Hiđro hóa m gam X cần 11,2 lít H2 đktc thu được 64 gam X’. Nếu đun m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được bao nhiêu gam muối khan:

A. 81,2 gam.
B. 70 gam.
C. 60,4 gam.
D. 79,2 gam.
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam cacbonhiđrat X cần 6,72 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng 500,0 ml dung dịch Ba(OH)2 thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,1 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 là:

A. 0,3M
B. 0,2M
C. 0,4M
D. 0,8M
-----------------------------------------------
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Câu 1: Ứng với công thức phân tử C3H9N có số đồng phân  amin bậc 1 là:
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 2: Cho phản ứng hóa học: 

H2N-R-COOH + HCl 
[image: image3.wmf]¾¾®

 Cl-H3N+-R-COOH

H2N-R-COOH + NaOH 
[image: image4.wmf]¾¾®

 H2N-R-COONa + H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ các aminoaxit

A. Chỉ có tính bazơ
B. Chỉ có tính axit.
C. Có tính oxi hóa – khử
D. Có tính chất lưỡng tính.

Câu 3: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ dung dịch metylamin vào dung dịch sắt (III) clorua:

A. Xuất hiện kết tủa trắng
B. Không có hiện tượng gì.

C. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ
D. Xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan.

Câu 4: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh:

A. glyxerol
B. Anilin
C. metylamin
D. Alanin.

Câu 5: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin:

A. C2H5​NH2 + H2O 
[image: image5.wmf]¾¾®

¬¾¾

 C2H5N
[image: image6.wmf]3

H
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 + OH-
B. CH3NH2 + HCl 
[image: image7.wmf]¾¾®

 CH3NH3Cl

C. C2H5NH2 + HNO2 
[image: image8.wmf]¾¾®

 C2H5OH + N2 + H2O

D. Al(NO3)3 + 3CH3NH2 + 3H2O 
[image: image9.wmf]¾¾®

 Al(OH)3 + CH3NH3NO3
Câu 6: Cho 4,2 gam hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau phản ứng hết với lượng HCl dư. Sau phản ứng thu được 7,85 gam muối. Công thức của hai amin trong hỗn hợp X là:

A. CH3NH2, C3H9NH2
B. C2H5NH2 và C3H7NH2
C. C3H5NH2 và C2H5NH2
D. CH3NH2 và C2H5NH2
Câu 7: Hợp chất nào sau đây không phải là aminoaxit?

A. H2N-CH2-COOH
B. CH3-CH2NH2-COOH

C. CH3-CH2-CO-NH2
D. HOOC-CHNH2-CH2-COOH

Câu 8: Cho các chất sau: NH3 (1); CH3NH2 (2); C6H2NH2 (3); (CH3)2NH (4). Trật tự sắp xếp các chất theo chiều tăng dần tính bazơ là

A. (1), (2), (3), (4)
B. (3), (2), (1), (4)
C. (3), (1), (2), (4)
D. (4), (2), (1), (3)

Câu 9: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. stiren
B. toluen
C. propen
D. Isopren

Câu 10: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure:

A. H2N – CH(CH)3 – CO – NH – CH2 – CH2 – COOH

B. H2N – CH2 – CO – NH – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH

C. Lòng trắng trứng

D. Ala – Glu – Val – Ala

Câu 11: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 12: Sự kết tủa protein bằng nhiệt được gọi là …….. protein.

A. Sự trùng ngưng
B. Sự ngưng tụ
C. sự phân hủy
D. sự đông tụ.
Câu 13: Trong số các loại tơ sau:tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6. xenlulozơ axetat, Tơ nilon – 6. Những loại tơ nào là tơ tổng hợp?

A. tơ nilon-6,6, Tơ nilon – 6
B. tơ tằm, tơ enang
C. tơ visco, tơ tằm.
D. tơ visco, tơ xenlulozơ axetat.
Câu 14: Một loại polietilen có phân tử khối là 50.000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen này là:

A. 920
B. 1230
C. 1529
D. 1786
Câu 15: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE.
B. amilopectin.
C. PVC.
D. nhựa bakelit.
Câu 16: Chất A có % khối lượng các nguyên tố C, H, O, N lần lượt là 32%, 6,67%, 42,66%, 18,67%. Tỉ khối của A so với không khí nhỏ hơn 3. A vừa tác dụng được với NaOH, vừa tác dụng được với HCl. A có cấu tạo:

A. CH3-CH(NH)2-COOH
B. H2N-(CH2)2-COOH
C. H2N-CH2-COOH
D. H2N-(CH2)3-COOH

Câu 17: Chất X có thành phẩn % các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%, 7,86%, 15,73% còn lại là oxi. Khối lượng mol phân tử của X < 100. X tác dụng được với NaOH và HCl, có nguồn gốc tự nhiên. X có cấu tạo là

A. CH3-CH(NH2)-COOH
B. H2N-(CH2)2-COOH
C. H2N-CH2-COOH
D. H2N-(CH2)3-COOH

Câu 18: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là
A. 7,5
B. 9,8
C. 9,9
D. 8,9
Câu 19: Cho quỳ tím vào mỗi dd dưới đây, dd làm quỳ tím hóa xanh là?

A. CH3COOH
B. H2NCH2COOH

C. H2NCH2(NH2)COOH
D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 20: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là
A. PE
B. PVC
C. Cao su lưu hóa
D. Xenlulozơ

Câu 21: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là

A. 1
B. 1,25
C. 1,5
D. 1,75
Câu 22: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch

A. NaOH
B. NaCl
C. Na2SO4
D. NaNO3
Câu 23: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?

A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 24: Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng
A. Trùng ngưng
B. Trùng hợp
C. Trao đổi
D. Oxi hóa – Khử
Câu 25: Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 12,95
B. 11,85
C. 15,92
D. 11,95
Câu 26: Phát biểu nào dưới đây về aminoaxit là không đúng?

A. Aminoaxit là HCHC tạp phức, phân tử chức đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
B. Hợp chất H​2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất.
C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H​2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H​3N+RCOO-)
D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit trong dung dịch.
Câu 27: C3H7O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)?

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 28: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PVC.
B. PE.
C. amilopectin.
D. cao su lưu hóa.
Câu 29: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. C6H5NH2.
B. H2NCH2COOH.
C. C2H5NHCH3.
D. C2H5NH3Cl.
Câu 30: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

A. Policaproamit.
B. Poli(vinyl clorua).
C. Polietilen.
D. Polibutađien.
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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.  

Câu 1: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. HCOONa và C2H5OH.
B. CH3COONa và CH3OH.
C. C2H5COONa và CH3OH.
D. CH3COONa và C2H5OH.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2(đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trịcủa m là

A. 3,15.
B. 6,20.
C. 5,25.
D. 3,60.
Câu 3: Số đồng phân có vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là:

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 4: Các dung dịch chất sau: glucozơ, sacarozơ, fructozơ có tính chất chung nào sau đây?

A. Đun nóng với  AgNO3/ddNH​3 cho kết tủa Ag.

B. đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

C. hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
D. thủy phân trong dd H+ cho các monosaccarit.

Câu 5: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thì khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 10,8 gam.
B. 32,4 gam.
C. 16,2 gam.
D. 21,6 gam.
Câu 6: C3H7O2N có mấy đồng phân amino axit?

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 7: Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc thu được este nào sau đây:

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.
Câu 8: Công thức phân tử của Glucozơ là:

A. C12H24O12.
B. C12H22O11.
C. C6H10O5.
D. C6H12O6.
Câu 9: Cho m gam Anilin (C6H5NH2) tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là:

A. 0,93 gam.
B. 2,79 gam.
C. 1,86 gam.
D. 3,72 gam.
Câu 10: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. glucozơ và saccarozơ.
B. fructozơ và glucozơ.
C. fructozơ và saccarozơ.
D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 11: Xà phòng hoá hoàn toàn 13,2 gam một este đơn chức X cần vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 12,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo của este là:

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 12: Thủy phân hoàn toàn chất nào sau đây thu được Glucozơ và Fructozơ?

A. Amilopectin.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Amilozơ.
Câu 13: Tinh dầu hoa nhài là một loại tinh dầu có hương thơm rất nhẹ nhàng, xua tan những căng thẳng, lo toan trong cuộc sống hằng ngày. Tinh dầu hoa Nhài rất thân thiện với da, đặc biệt giữ ẩm cho da rất tốt, làm se lỗ chân lông, mềm và trắng da, giúp cải thiện độ đàn hồi da. Tinh dầu hoa nhài giúp nâng cao tinh thần và phấn khích và do đó giúp tăng sự tự tin và đồng thời làm giảm nỗi sợ hãi và lo âu. Tinh dầu hòa nhài rất có lợi cho ho nhẹ, viêm họng và viêm thanh quản, giúp giảm đau nhức cơ bắp, bong gân và chân tay cứng. Thành phần chính của tinh dầu hoa nhài là este có tên gọi Benzyl axetat. Công thức cấu tạo của Benzyl axetat là:

A. CH3COOCH2C6H5.
B. C6H5CH2COOCH3.
C. C6H5COOCH3.
D. CH3COOC6H5.
Câu 14: Trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng thành mỡ rắn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc sản xuất bơ nhân tạo, sản xuất xà phòng, người ta cho chất béo lỏng tác dụng với Hidro. Hidro hóa hoàn toàn tri linolein thu được chất béo nào sau đây:

A. tri olein.
B. tri panmitin.
C. tri stearin.
D. tri linolein.

Câu 15: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam một tri glixerit X ((RCOO)3C3H5) cần vừa đủ 450 ml dung dịch KOH 0,1 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 19,51.
B. 18,94.
C. 18,22.
D. 16,18.
Câu 16: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 17: Cho biết chất nào thuộc disaccarit:

A. Xenlulozơ.
B. Tinh bột.
C. Saccarozơ.
D. Glucozơ.
Câu 18: Khi xà phòng hóa hoàn toàn triolein trong dung dịch NaOH ta thu được sản phẩm là

A. C17H33COONa và glixerol.
B. C17H35COONa và glixerol.
C. C17H31COONa và glixerol.
D. C15H31COONa và glixerol.
Câu 19: Thủy phân 8,8 gam metyl propionat trong 500 ml dung dịch KOH 0,1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 5,6.
B. 11,2.
C. 9,6.
D. 4,8.
Câu 20: Công thức cấu tạo của Etyl metyl amin là:

A. (C2H5)2NH.
B. C2H5NCH3.
C. C2H5NHCH3.
D. (CH3)2NC2H5.
Câu 21: Cho 5,9 gam propyl amin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 9,65 gam.
B. 9,55 gam.
C. 8,10 gam.
D. 8,15 gam.
Câu 22: Thủy phân este nào sau đây thu được 2 muối và nước:

A. CH3COOCH2C6H5.
B. CH3COOC2H5.
C. C6H5COOCH3.
D. HCOOC6H5.
Câu 23: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3COOC​2H5.
B. H2NCH2COOH.
C. H2NCH2COOC​2H5.
D. C2H5NH2.
Câu 24: Trong phân tử Aminoaxit X có 1 nhóm chức amino và 1 nhóm chức caboxyl. Cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dd sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là.

A. H2NC3H6COOH.
B. H2NC4H8COOH.
C. H2NCH2COOH.
D. H2NC2H4COOH.
Câu 25: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng?

A. H2N-CH2-COOH (glixerol)

B. CH3CH(NH2)COOH (anilin)

C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)
D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)

Câu 26: Trong nước tiểu của người bị bệnh tiêu đường có chứa glucơzơ. Người ta sử dụng 2 phản ứng nào sau đây để xác nhận sự có mặt của glucozơ trong nước tiểu ?

A. với AgNO3/dd NH3  và Na
B. với dd Br2 và dd AgNO3/dd NH3
C. với Cu(OH)2 ở t0C thường và AgNO3/ dd NH3
D. với AgNO3/dd NH3  và CH3COOH/H2SO4 đặc
Câu 27: Cho các chất sau: C6H5NH2 (1), NH3 (2), CH3NH2 (3), (CH3)2NH (4). Các chất được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:

A. (4), (3), (2), (1).
B. (2), (3), (4), (1).
C. (2), (1), (4), (3).
D. (1), (2), (3), (4).
Câu 28: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. HCOOC2H5.
Câu 29: Đem thực hiện phản ứng chuyển hóa xenlulozơ thành xenlulozơ tri nitrat bằng phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thì cứ 16,2 gam xenlulozơ thì thu được 23,76 gam xenlulozơ trinitrat. Xác định hiệu suất phản ứng phản ứng chuyển hóa đó.

A. 80%
B. 70%
C. 75%
D. 85%
Câu 30: Hỗn hợp A gồm 3 axit cacboxylic no, hở X, Y, Z (MX < MY <MZ) và một ancol no, hở đa chức T (phân tử không có quá 4 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn m gam A thì tạo ra hỗn hợp CO2 và 3,24 gam H2O. Tiến hành este hóa hoàn toàn hỗn hợp A trong điều kiện thích hợp thì hỗn hợp sau phản ứng chỉ thu được 1 este E đa chức và H2O. Để đốt cháy hoàn toàn lương E sinh ra cần 3,36 lít O2 thu được hỗn hợp CO2 và H2O thỏa mãn 
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. Thành phần % về khối lượng của Y trong hỗn hợp A là?

A. 14,47
B. 28,30
C. 16,82
D. 18,87
Câu 31: Thực hiện phản ứng thủy phân  16,2 gam xenlulozơ trong môi trường axit, sau một thời gian phản ứng, đem trùng hòa axit bằng kiềm, sau đó lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác đụng với AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 gam Ag. Xác định hiệu suất của phản ứng thủy phân.

A. 80%.
B. 50%
C. 75%
D. 66,67%
Câu 32: Cho m gam chất hữu cơ X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 8%, sau phản ứng thu được 32,4 gam một muối cacboxylat hai chức và 11,6 gam một ancol đơn chức Y. Giá trị của m là:

A. 31,6.
B. 34,4.
C. 32,4.
D. 28.
Câu 33: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. m có giá trị là :

A. 13,35 gam.
B. 13 gam.
C. 12,65 gam.
D. 11,95 gam.
Câu 34: Có các phát biểu:

(1)  Các chất béo no thường có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn các chất béo không no có cùng số nguyên tử Cacbon.


(2) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh.


(3)  Trong dung dịch, fructozơ không có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3.


(4)  Tinh bột và xenlulozơ đều thuộc loại polisaccarit.


(5) Hiđro hoá hoàn toàn dầu thực vật (xt Ni, t0) thu được mỡ động vật.


(6) Xà phòng hoá hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.


(7) Thuỷ phân este trong môi trường kiềm luôn thu được ancol.


(8) Nước ép của quả chuối chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là:

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 35: Cho x gam hỗn hợp 2 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H8O3N2 và C4H12O4N2 đều no mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu  được 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ đơn chức đều làm quỳ tím hóa xanh có tỷ khối hơi so với H2 là 19,7 và dung dịch Z có chứa m gam 3 muối. Giá trị của m là:

A. 26,16 gam.
B. 29,25 gam.
C. 19,45 gam.
D. 33,25 gam.

Câu 36: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Công thức của 2 este là:

A. HCOOC2H5 và CH3COOC3H7.
B. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5.
C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
D. HCOOCH3 và CH3COOC2H5.
Câu 37: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.
B. H2NCH2CH2COOH.

C. H2NCH2COOCH3.
D. CH2=CHCOONH4.

Câu 38: Hỗn hợp G gồm glyxin và axit glutamic. Cho 3,69 gam hỗn hợp G vào 100 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch KOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của glyxin và axit glutamic trong hỗn hợp G lần lượt là:

A. 60,17% và 39,83%.
B. 40,65% và 59,35%.
C. 20,33% và 79,67%.
D. 30,49% và 69,51%.
Câu 39: Đốt a mol X là este 3 lần este của glixerol  và 3 axit đơn chức thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b-c=4a. Hiđro hóa m gam X cần 11,2 lít H2 đktc thu được 64 gam X’. Nếu đun m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được bao nhiêu gam muối khan:

A. 81,2 gam.
B. 70 gam.
C. 60,4 gam.
D. 79,2 gam.
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam cacbonhiđrat X cần 6,72 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng 500,0 ml dung dịch Ba(OH)2 thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,1 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 là:

A. 0,3M
B. 0,2M
C. 0,4M
D. 0,8M
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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Nội dung đề

Câu 1: Thuốc thử cần thiết để phân biệt etylamin ( C2H5NH2 ) và anilin ( C6H5NH2 ) là

A. NaOH
B. Na
C. Dung dịch Br2
D. HCl

Câu 2: Dãy gồm các polime tổng hợp là

A. PE, xenlulozơ, nilon- 6, nilon- 6,6
B. poli(vinylclorua), xenlulozơ, nilon- 6,6

C. PE, tinh bột, nilon- 6, nilon- 6,6
D. PE, polibutađien, nilon- 6, nilon- 6,6

Câu 3: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 45% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất đạt 85%)

A. 1,8 tấn
B. 2,52 tấn
C. 1,87 tấn
D. 2,55 tấn

Câu 4: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 5: Trong các nhận xét dưới đây ,nhận xét nào không đúng ?

A. Peptit có thể thuỷ phân hoàn toàn thành các α -aminoaxit  nhờ xúc tác axit hoặc bazơ

B. Peptit có thể thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xúc tác axit hoặc bazơ

C. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím

D. Khi thủy phân hoàn toàn các protein đơn giản ta thu được các α-aminoaxit

Câu 6: Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl thu được muối Y. 0,1 mol muối Y phản ứng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được hỗn hợp muối Z có khối lượng là 24,95 gam. Vậy công thức của X là:

A. H2N-C3H5(COOH)2
B. H2N-C2H3(COOH)2
C. (H2N)2C3H5-COOH
D. H2N-C2H4-COOH

Câu 7: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 1,78 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Khối lượng phân tử của A là

A. 105.
B. 89.
C. 75.
D. 150.

Câu 8: Cho amin có công thức  CH3-CH2 -CH2 NH2 có tên gọi là

 A. propyl amin               B. isopropyl amin           C. etyl amin   D. anilin

Câu 9: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Câu 10: Dãy sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tăng dần của các chất sau:


(1)C6H5NH2;  (2)C2H5NH2; (3)(C6H5)2NH; (4)(C2H5)2NH; (5)NaOH; (6)NH3
A. (6) < (2) < (4) < (5) < (3) < (1)
B. (3) < (1) < (6) < (4) < (2) < (5)

C. (3) < (1) < (6) < (2) < (4) < (5)
D. (3) < (6) < (1) < (4) < (2) < (5)

Câu 11: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là

A. alanin.
B. glixin
C. valin.
D. axit glutamic.

Câu 12: Trong các chất dưới đây, chất nào là alanin?

A. H2N-CH2-COOH
B. CH3–CH(NH2)–COOH

C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH
D. H2N–CH2-CH2–COOH

Câu 13: Cho 41,6 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức no, đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch thu được 70,8 gam hỗn hợp muối. Biết tỉ lệ mol của các amin theo thứ tự từ amin nhỏ đến amin lớn là 1:2:5. Công thức phân tử các amin là

A. C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2
B. C2H3NH2, C3H5NH2, C4H7NH2
C. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2
D. C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2
Câu 14: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A. CH3CHO.
B. CH3NH2.

C. CH3COOH.
D. H2N-CH2-CH2-COOH.

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam một amin no, đơn chức X phải dùng hết 16,8 lit oxi (đktc). Công thức của X là

A. C4H11N
B. C2H7N
C. C3H9N
D. C5H13N

Câu 16: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :

A. H2NCH2COOH
B. H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH

C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH
D. C6H5ONa

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5 – NH – C2H5
B. CH3 – CH2 – CH2 – NH2
C. CH3 – NH – CH3
D. CH3 – NH – C2H5
Câu 18: Cho 3,04 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức (có số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl thu được 5,96 gam muối. Kết luận nào sau đây không chính xác?

A. Nồng độ dung dịch HCl bằng 0,4 M

B. Công thức phân tử của hai min là C2H7N và C3H9N

C. Số mol mỗi amin là 0,04 mol

D. Công thức phân tử của hai amin là CH5N và C2H7N

Câu 19: Cho 1,5 gam glyxin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị m là.

A. 2,23 gam 

B. 11,15 gam

C. 2,51 gam

D. 1,5 gam

Câu 20: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.
D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

Câu 21: Amin có công thức CH3-NH-C2H5 có tên là

A. đimetylmetanamin
B. đimetylamin
C. etylmetanamin
D. etylmetylamin

Câu 22: Một aminoaxit (X) trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm –NH2 có %N = 10,53% theo khối lượng. Công thức phân tử của (X) là.

A. C4H7O4N
B. C2H5O2N
C. C3H7O2N
D. C5H11O2N

Câu 23: Chọn phát biểu đúng khi nói về tính chất hóa học của metylamin ( CH3NH2 )

A. Metylamin có thể tạo kết tủa trắng với dung dịch Brom.

B. Metylamin có thể làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

C. Metylamin có thể tác dụng với dung dịch NaOH.

D. Metylamin không thể tác dụng với dung dịch HCl.

Câu 24: Từ glyxin và alanin có thể tạo tối đa bao nhiêu đipeptit

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1

Câu 25: Cho m gam anilin tác dụng với dd HCl đặc dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 g muối khan. Hiệu suất phản ứng đạt 75% . Giá trị m là

A. 11,16g
B. 13,95g
C. 12,5g
D. 14,88g

Câu 26: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai
A. Anilin được điều chế trực tiếp từ nitrobenzen.

B. Anilin cho được kết tủa trắng với nước brom.

C. Anilin có tính baz yếu hơn amoniac.

D. Anilin là một baz có khả năng làm quỳ tím hóa xanh.

Câu 28: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3.
B. CH2 =CHCOOCH3.

C. C6H5CH=CH2.
D. CH3COOCH=CH2.

Câu 29: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 8.

Câu 30: Thủy phân hết m gam tetra peptit Gly-Gly-Gly-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 12 gam Gly ; 13,2 gam Gly-Gly  và 11,34 gam Gly-Gly-Gly . Giá trị của m là

A. 33,21
B. 45,51
C. 36,9
D. 27,06

Cho  C=12; H=1; O=16; N=14; Na=23; Cl=35,5--------------------

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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GV: Nguyễn Thị Thuý Nga

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.  

Câu 1: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. HCOONa và C2H5OH.
B. CH3COONa và CH3OH.
C. C2H5COONa và CH3OH.
D. CH3COONa và C2H5OH.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2(đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trịcủa m là

A. 3,15.
B. 6,20.
C. 5,25.
D. 3,60.
Câu 3: Số đồng phân có vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là:

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 4: Các dung dịch chất sau: glucozơ, sacarozơ, fructozơ có tính chất chung nào sau đây?

A. Đun nóng với  AgNO3/ddNH​3 cho kết tủa Ag.

B. đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

C. hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
D. thủy phân trong dd H+ cho các monosaccarit.

Câu 5: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thì khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 10,8 gam.
B. 32,4 gam.
C. 16,2 gam.
D. 21,6 gam.
Câu 6: C3H7O2N có mấy đồng phân amino axit?

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 7: Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc thu được este nào sau đây:

A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.
Câu 8: Công thức phân tử của Glucozơ là:

A. C12H24O12.
B. C12H22O11.
C. C6H10O5.
D. C6H12O6.
Câu 9: Cho m gam Anilin (C6H5NH2) tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là:

A. 0,93 gam.
B. 2,79 gam.
C. 1,86 gam.
D. 3,72 gam.
Câu 10: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. glucozơ và saccarozơ.
B. fructozơ và glucozơ.
C. fructozơ và saccarozơ.
D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 11: Xà phòng hoá hoàn toàn 13,2 gam một este đơn chức X cần vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 12,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo của este là:

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 12: Thủy phân hoàn toàn chất nào sau đây thu được Glucozơ và Fructozơ?

A. Amilopectin.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Amilozơ.
Câu 13: Tinh dầu hoa nhài là một loại tinh dầu có hương thơm rất nhẹ nhàng, xua tan những căng thẳng, lo toan trong cuộc sống hằng ngày. Tinh dầu hoa Nhài rất thân thiện với da, đặc biệt giữ ẩm cho da rất tốt, làm se lỗ chân lông, mềm và trắng da, giúp cải thiện độ đàn hồi da. Tinh dầu hoa nhài giúp nâng cao tinh thần và phấn khích và do đó giúp tăng sự tự tin và đồng thời làm giảm nỗi sợ hãi và lo âu. Tinh dầu hòa nhài rất có lợi cho ho nhẹ, viêm họng và viêm thanh quản, giúp giảm đau nhức cơ bắp, bong gân và chân tay cứng. Thành phần chính của tinh dầu hoa nhài là este có tên gọi Benzyl axetat. Công thức cấu tạo của Benzyl axetat là:

A. CH3COOCH2C6H5.
B. C6H5CH2COOCH3.
C. C6H5COOCH3.
D. CH3COOC6H5.
Câu 14: Trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng thành mỡ rắn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc sản xuất bơ nhân tạo, sản xuất xà phòng, người ta cho chất béo lỏng tác dụng với Hidro. Hidro hóa hoàn toàn tri linolein thu được chất béo nào sau đây:

A. tri olein.
B. tri panmitin.
C. tri stearin.
D. tri linolein.

Câu 15: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam một tri glixerit X ((RCOO)3C3H5) cần vừa đủ 450 ml dung dịch KOH 0,1 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 19,51.
B. 18,94.
C. 18,22.
D. 16,18.
Câu 16: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 17: Cho biết chất nào thuộc disaccarit:

A. Xenlulozơ.
B. Tinh bột.
C. Saccarozơ.
D. Glucozơ.
Câu 18: Khi xà phòng hóa hoàn toàn triolein trong dung dịch NaOH ta thu được sản phẩm là

A. C17H33COONa và glixerol.
B. C17H35COONa và glixerol.
C. C17H31COONa và glixerol.
D. C15H31COONa và glixerol.
Câu 19: Thủy phân 8,8 gam metyl propionat trong 500 ml dung dịch KOH 0,1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 5,6.
B. 11,2.
C. 9,6.
D. 4,8.
Câu 20: Công thức cấu tạo của Etyl metyl amin là:

A. (C2H5)2NH.
B. C2H5NCH3.
C. C2H5NHCH3.
D. (CH3)2NC2H5.
Câu 21: Cho 5,9 gam propyl amin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 9,65 gam.
B. 9,55 gam.
C. 8,10 gam.
D. 8,15 gam.
Câu 22: Thủy phân este nào sau đây thu được 2 muối và nước:

A. CH3COOCH2C6H5.
B. CH3COOC2H5.
C. C6H5COOCH3.
D. HCOOC6H5.
Câu 23: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3COOC​2H5.
B. H2NCH2COOH.
C. H2NCH2COOC​2H5.
D. C2H5NH2.
Câu 24: Trong phân tử Aminoaxit X có 1 nhóm chức amino và 1 nhóm chức caboxyl. Cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dd sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là.

A. H2NC3H6COOH.
B. H2NC4H8COOH.
C. H2NCH2COOH.
D. H2NC2H4COOH.
Câu 25: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng?

A. H2N-CH2-COOH (glixerol)

B. CH3CH(NH2)COOH (anilin)

C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)
D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)

Câu 26: Trong nước tiểu của người bị bệnh tiêu đường có chứa glucơzơ. Người ta sử dụng 2 phản ứng nào sau đây để xác nhận sự có mặt của glucozơ trong nước tiểu ?

A. với AgNO3/dd NH3  và Na
B. với dd Br2 và dd AgNO3/dd NH3
C. với Cu(OH)2 ở t0C thường và AgNO3/ dd NH3
D. với AgNO3/dd NH3  và CH3COOH/H2SO4 đặc
Câu 27: Cho các chất sau: C6H5NH2 (1), NH3 (2), CH3NH2 (3), (CH3)2NH (4). Các chất được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:

A. (4), (3), (2), (1).
B. (2), (3), (4), (1).
C. (2), (1), (4), (3).
D. (1), (2), (3), (4).
Câu 28: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. HCOOC2H5.
Câu 29: Đem thực hiện phản ứng chuyển hóa xenlulozơ thành xenlulozơ tri nitrat bằng phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thì cứ 16,2 gam xenlulozơ thì thu được 23,76 gam xenlulozơ trinitrat. Xác định hiệu suất phản ứng phản ứng chuyển hóa đó.

A. 80%
B. 70%
C. 75%
D. 85%
Câu 30: Hỗn hợp A gồm 3 axit cacboxylic no, hở X, Y, Z (MX < MY <MZ) và một ancol no, hở đa chức T (phân tử không có quá 4 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn m gam A thì tạo ra hỗn hợp CO2 và 3,24 gam H2O. Tiến hành este hóa hoàn toàn hỗn hợp A trong điều kiện thích hợp thì hỗn hợp sau phản ứng chỉ thu được 1 este E đa chức và H2O. Để đốt cháy hoàn toàn lương E sinh ra cần 3,36 lít O2 thu được hỗn hợp CO2 và H2O thỏa mãn 
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. Thành phần % về khối lượng của Y trong hỗn hợp A là?

A. 14,47
B. 28,30
C. 16,82
D. 18,87
Câu 31: Thực hiện phản ứng thủy phân  16,2 gam xenlulozơ trong môi trường axit, sau một thời gian phản ứng, đem trùng hòa axit bằng kiềm, sau đó lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác đụng với AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 gam Ag. Xác định hiệu suất của phản ứng thủy phân.

A. 80%.
B. 50%
C. 75%
D. 66,67%
Câu 32: Cho m gam chất hữu cơ X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 8%, sau phản ứng thu được 32,4 gam một muối cacboxylat hai chức và 11,6 gam một ancol đơn chức Y. Giá trị của m là:

A. 31,6.
B. 34,4.
C. 32,4.
D. 28.
Câu 33: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. m có giá trị là :

A. 13,35 gam.
B. 13 gam.
C. 12,65 gam.
D. 11,95 gam.
Câu 34: Có các phát biểu:

(1)  Các chất béo no thường có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn các chất béo không no có cùng số nguyên tử Cacbon.


(2) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh.


(3)  Trong dung dịch, fructozơ không có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3.


(4)  Tinh bột và xenlulozơ đều thuộc loại polisaccarit.


(5) Hiđro hoá hoàn toàn dầu thực vật (xt Ni, t0) thu được mỡ động vật.


(6) Xà phòng hoá hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.


(7) Thuỷ phân este trong môi trường kiềm luôn thu được ancol.


(8) Nước ép của quả chuối chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là:

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 35: Cho x gam hỗn hợp 2 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H8O3N2 và C4H12O4N2 đều no mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu  được 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ đơn chức đều làm quỳ tím hóa xanh có tỷ khối hơi so với H2 là 19,7 và dung dịch Z có chứa m gam 3 muối. Giá trị của m là:

A. 26,16 gam.
B. 29,25 gam.
C. 19,45 gam.
D. 33,25 gam.

Câu 36: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Công thức của 2 este là:

A. HCOOC2H5 và CH3COOC3H7.
B. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5.
C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
D. HCOOCH3 và CH3COOC2H5.
Câu 37: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.
B. H2NCH2CH2COOH.

C. H2NCH2COOCH3.
D. CH2=CHCOONH4.

Câu 38: Hỗn hợp G gồm glyxin và axit glutamic. Cho 3,69 gam hỗn hợp G vào 100 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch KOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của glyxin và axit glutamic trong hỗn hợp G lần lượt là:

A. 60,17% và 39,83%.
B. 40,65% và 59,35%.
C. 20,33% và 79,67%.
D. 30,49% và 69,51%.
Câu 39: Đốt a mol X là este 3 lần este của glixerol  và 3 axit đơn chức thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b-c=4a. Hiđro hóa m gam X cần 11,2 lít H2 đktc thu được 64 gam X’. Nếu đun m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được bao nhiêu gam muối khan:

A. 81,2 gam.
B. 70 gam.
C. 60,4 gam.
D. 79,2 gam.
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam cacbonhiđrat X cần 6,72 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng 500,0 ml dung dịch Ba(OH)2 thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,1 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 là:

A. 0,3M
B. 0,2M
C. 0,4M
D. 0,8M
-----------------------------------------------
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Câu 1 : Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu

A. đỏ.


B. xanh.

C. trắng.

D. tím.

Câu 2 : Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polibuta-1,3-đien là

A. CH2=CH–CH=CH2.


B. CH2=CH–CH3.

C. CH2=CHCl.



D. CH2=CH2.
Câu 3 : Cho dãy các chất: CH3COOC2H5, C2H5OH, H2NCH2COOH, C6H5NH2,CH3NH2,. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 2.


B. 1.


C. 3.


D. 4.

Câu 4 : Cho 0,1 mol H2NCH2COOH phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 300.


B. 400.


C. 200.


D. 100.

Câu 5 : Dãy gồm các hợp chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

A. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3.

B. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.
C. NH3, CH3NH2, C6H5NH2 (anilin).

D. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3.
Câu 6 : Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. polistiren.

B. polietilen.

C. nilon-6,6.        
D. poli(vinyl clorua).

Câu 7 : Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. C2H5NH2.
B. C2H5OH.

C. HCOOH.

D. CH3COOH
Câu 8 : Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắc xích isopren có một cấu đi sunfua –S-S-? Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong cao su. 

A. 46


B. 100


C. 50        

D. 48
Câu 9 : Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch 


A. Na2SO4. 

B. NaCl. 

C. NaOH. 

D. NaNO3. 

Câu 10 : Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là 


A. tơ nitron. 

B. tơ tằm. 

C. tơ visco. 

D. tơ nilon-6,6. 

Câu 11 : Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu 


A. đỏ. 


B. đen. 


C. tím. 


D. vàng. 

Câu 12 : Hãy cho biết polime nào sau đây thủy phân trong môi trường kiềm :

A. Polipeptit 

B. Poli(metyl metacrylat)
C. Xenlulozơ 

D. Tinh bột. 

Câu 13: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là 


A. CH3COOH. 
B. CH3NH2. 

C. C2H5OH. 

D. CH3COOC2H5. 

Câu 14 Cho 0,1 mol anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối phenylamoni clorua (C6H5NH3Cl) thu được là 


A. 12,950 gam. 
B. 25,900 gam. 
C. 6,475 gam. 

D. 19,425 gam. 

Câu 15 : Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là 


A. CH3COOC2H5. 
B. CH3COOCH3. 
C. C2H5COOCH3. 
D. CH2=CHCOOCH3. 

Câu 16 : Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dãy có lực bazơ yếu nhất là 


A. C6H5NH2. 

B. CH3NH2. 

C. C2H5NH2. 

D. NH3. 

Câu 17 : Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 2.


B. 4.


C. 5.


D. 3.

Câu 18 : Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH(Cl)-)n là

A. polimetyl metacrylat.


B. polivinyl clorua.
C. polistiren.




D. polietilen.

Câu 19 : Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng

A. trao đổi.

B. nhiệt phân.

C. trùng hợp.

D. trùng ngưng.
Câu 20 : Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH2-Cl.
B. CH3-CH3.

C. CH2=CH-CH3.
D. CH3-CH2-CH3.

Câu 21 : Chất  phản ứng được với axit HCl là

A. HCOOH.
B. C6H5NH2 (anilin).
C. C6H5OH (phenol).
D. CH3COOH
Câu 22 : Chất không phản ứng với dung dịch brom là

A. C6H5OH (phenol).
B. C6H5NH2 (anilin).
C. CH3CH2OH.
D. CH2=CHCOOH.

Câu 23 : Cho 9,3gam một amin no đơn chức X tác dụng với FeCl3 dư thu được 10,7gam kết tủa. CTPT X?

A. C3H7NH2.

B. C2H5NH2.

C. CH3NH2.

D. C4H9NH2.

Câu 24 : Cho các phản ứng:

H2N - CH2 - COOH
+   HCl →   H3N+- CH2 - COOH Cl-.

H2N - CH2 - COOH   +   NaOH →   H2N - CH2 - COONa  +  H2O. Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic

A. có tính chất lưỡng tính.


B. chỉ có tính axit.

C. chỉ có tính bazơ.



D. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

Câu 25 : Cho  15  gam  axit aminoaxetic tác  dụng  vừa  đủ  với  dd NaOH.  Khối  lượng  muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, Na= 23)

A. 16,3 gam.

B. 19,4 gam.

C. 15,3 gam.

D. 17,2 gam.

Câu 26 : Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch

A. NaOH.

B. Na2CO3.

C. NaCl.

D. HCl.
Câu 27 : Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5)

A. 11,15 gam.

B. 11,05 gam.

C. 43,00 gam.

D. 44,00 gam.

Câu 28 : Một đoạn mạch PVC có phân tử khối 62500đvC. Tính số mắc xích trong đoạn mạch đó :


     A. 100
B. 1000
C. 5000                       D. 2000

Câu 29 : Hãy cho biết loại polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh :


     A. PVC
B. Cao su Isopren
C. Amilopectin           D. Xenlulozơ

Câu 30 : Hãy cho biết loại polime nào sau đây có tính bền cơ học cao nhất :


     A. cao su buna
B. Cao su Isopren
C. Cao su lưu hóa       D. Cao su thiên nhiên
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